DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 
ĐƯỢC LĐLĐ TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2015 – 2016
(theo QĐ số 104/QĐ – KT  ngày 30 tháng 9 năm 2016 của LĐLĐ quận  Tân Bình)
I. Các tập thể được tặng Giấy khen của LĐLĐ quận Tân Bình:  18 tập thể

1. Mầm non 2

2. Mầm non Quận

3. Mầm non 7

4. Mầm non 8
5. Mầm non 9

6. Mầm non 10A

7. Mầm non 11

8. Mầm non 13
9. Mầm non 15

10. Tiểu học Hoàng Văn Thụ

11. Tiểu học Phạm Văn Hai

12. Tiểu học Đống Đa

13. Tiểu học Bành Văn Trân

14. Tiểu học Trần Văn Ơn

15. Tiểu học Lý Thường Kiệt

16. Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

17. Chuyên biệt Hướng Dương

18. Trung học cơ sở Quang Trung

II. Cá nhân được LĐLĐ tặng Giấy khen: 31 cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ

	19
	Nguyễn Thị Kim Thê
	Mầm non 1A
	Chủ tịch CĐCS

	20
	Lê Thị Hồng Trinh
	Mầm non Quận
	Chủ tịch CĐCS

	21
	Mai Ngọc Xuân Dung
	Mầm non 7
	Chủ tịch CĐCS

	22
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Mầm non Tuổi Xanh
	Chủ tịch CĐCS

	23
	Phạm Thị Bích Phượng
	Mầm non Tuổi Hồng
	Chủ tịch CĐCS

	24
	Lê Thị Diệu
	Mầm non 10A
	Chủ tịch CĐCS

	25
	Phan Thị Thu Thảo
	Mầm non 11
	Chủ tịch CĐCS

	26
	Nguyễn Thị Phương Ánh
	Mầm non 13
	Chủ tịch CĐCS

	27
	Nguyễn Thị Quỳnh Giao
	Mầm non 14
	Chủ tịch CĐCS

	28
	Hoàng Trần Ngọc Linh
	TH Nguyễn Thanh Tuyền
	Chủ tịch CĐCS

	29
	Trần Thị Ngọc Khánh
	TH Hoàng Văn Thụ
	Chủ tịch CĐCS

	30
	Đặng Thị Ngọc Thúy
	TH Tân Sơn Nhất
	Chủ tịch CĐCS

	31
	Phạm Thị Hạnh
	TH Chi Lăng
	Chủ tịch CĐCS

	32
	Hoàng Thị Thanh Thảo
	TH Đống Đa
	Chủ tịch CĐCS

	33
	Ngô Thành Nhân
	TH Trần Văn Ơn
	Chủ tịch CĐCS

	34
	Nguyễn Đức Hòa
	TH Lê Thị Hồng Gấm
	Chủ tịch CĐCS

	35
	Dương Thị Hải
	TH Phú Thọ Hòa
	Chủ tịch CĐCS

	36
	Nguyễn Thị Hòa
	TH Nguyễn Văn Trỗi
	Chủ tịch CĐCS

	37
	Phạm Thị Hương
	TH Cách Mạng Tháng Tám
	Chủ tịch CĐCS

	38
	Hoàng Tế Linh
	TH Trần Quôc Tuấn
	Chủ tịch CĐCS

	39
	Nguyễn Thị Hương
	TH Thân Nhân Trung
	Chủ tịch CĐCS

	40
	Vũ Thị Thanh Tâm
	TH Nguyễn Văn Kịp
	Chủ tịch CĐCS

	41
	Mai Thùy Oanh
	THCS Ngô Sĩ Liên
	Chủ tịch CĐCS

	42
	Lê Quang Huân
	THCS Nguyễn Gia Thiều
	Chủ tịch CĐCS

	43
	Nguyễn Đình Thái
	THCS Quang Trung
	Chủ tịch CĐCS

	44
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	THCS Lý Thường Kiệt
	Chủ tịch CĐCS

	45
	Nguyễn Bảo Sơn
	THCS Võ Văn Tần
	Chủ tịch CĐCS

	46
	Nguyễn Công Lợi
	THCS Ngô Quyền
	Chủ tịch CĐCS

	47
	Lê Thị Việt Anh
	THCS Trường Chinh
	Chủ tịch CĐCS

	48
	Bùi Phạm Duy
	THCS Hoàng Hoa Thám
	Chủ tịch CĐCS

	49
	Lê Thị Ngọc Dung
	Trung tâm KTTH - HN
	Chủ tịch CĐCS 

	50
	Nguyễn Thị Minh Huy
	Mầm non Vườn Hồng
	Chủ tịch CĐCS


DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
ĐƯỢC CĐGD TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2015 – 2016
I. Tập thể: Tích cực tham gia các hoạt động phong trào Công đoàn năm học 2015 – 2016 (theo QĐ số 17/QĐ – KT  ngày 10 tháng 10 năm 2016 của CĐGD Tân Bình)
51. Mầm non 1
52.Mầm non Kim Đồng
53. Mầm non 3
54. Mầm non Sao Sáng
55. Mầm non 4
56. Mầm non Tân Sơn Nhất
57. Mầm non 5
58. Mầm non 6
59. Mầm non Vườn Hồng
60. Mầm non 10

61. Mầm non 12

62. Mầm non Phú Hòa

63. Tiểu học Lê Văn Sĩ

64. Tiểu học Bình Giã

65. Tiểu học Bạch Đằng
66. Tiểu học Ngọc Hồi
67. Tiểu học Nguyễn Khuyến

68. Tiểu học Lương Thế Vinh

69. THCS Tân Bình

II. Tập thể và cá nhân tích cực tham gia hoạt động phong trào Hiến máu nhânđạo. (theo QĐ số 18/QĐ – KT  ngày 10 tháng 10 năm 2016 của CĐGD Tân Bình) 
70. Tiểu học Lê Văn Sĩ

71. Tiểu học Trần Quốc Tuấn

72. Tiểu học Nguyễn Văn Kịp

73. Ông Nguyễn Tấn Nghiệp – Trường Tiểu học Bành Văn Trân

74. Ông Trần Thái Hà – Trường Tiểu học Trần Văn Ơn

III. Cá nhân đạt giải hội thi “Tự hào 40 năm – Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị 
	Giải

	75
	Nguyễn Minh Khánh
	Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	Giải Nhất

	76
	Nguyễn Anh Thư
	Mầm non 1A
	Giải Nhì

	77
	Nguyễn Thị Thúy Dung
	Mầm non Bàu Cát
	Giải Nhì

	78
	Phan Thị Thanh Thuận
	THCS Hoàng Hoa Thám
	Giải Ba

	79
	Khổng Thị Thùy Linh
	Mầm non 2
	Giải Ba

	80
	Phạm Thị Bích Phượng
	Mầm non Tuổi Hồng
	Giải Khuyến khích

	81
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Mầm non 12
	Giải Khuyến khích

	82
	Huỳnh Ngọc Anh Thư
	Mầm non 15
	Giải Khuyến khích

	83
	Phạm Trần Thanh Trúc
	Mầm non Sao Sáng
	Giải Khuyến khích

	84
	Nguyễn Ánh Hồng
	Tiểu học Đống Đa
	Giải Khuyến khích


Tổng cộng: 37 tập thể và 47 cá nhân
